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DANH SÁCH PHÂN BỔ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ
 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 THEO ĐƠN VỊ BẦU CỬ CỦA XÃ ĐỒNG PHÚ

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 16/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Đồng Phú)

Trình độ
Số
TT Họ và tên (2)

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới
tính

Quốc 
tịch

Dân
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán Nơi ở hiện nay(3) Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ(4) Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Dự kiến đơn vị bầu cử số 1: Gồm thôn Bàu Ké,  thôn Thắng Lợi

1 Phạm Thị 
Huệ 03/01/1994 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Hải
Phòng

Thôn 7, xã Đồng Phú,
Đồng Nai 12/12 Cử nhân Kế 

toán Không Không B tiếng
Anh

Công chức Phòng 
Kinh tế

Phòng Kinh tế, 
UBND xã 
Đồng Phú 17/5/2022

2 Phạm Quốc 
Việt Hùng 02/4/1979 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Quảng
Ngãi

Kp Phú Mỹ, P. Bình
Phước, Đồng Nai 12/12 Thạc sỹ Luật Thạc sỹ

Trung
cấp

B1 Tiếng
Anh

UV.BTVĐU,
Trưởng Công an

Công an xã 
Đồng Phú 27/12/2004

3 Võ Hồng
Khanh 26/01/1986 Nam

Việt
Nam Kinh Không

TP Hồ
Chí 

Minh

Khu phố Phú Cường, 
phường Bình Phước, 

Đồng Nai 12/12

Thạc sỹ quản 
trị kinh 

doanh; Cử 
nhân Luật

Thạc sỹ Cao cấp
B tiếng

Anh

ĐUV,

Trưởng Ban Xây 
dựng Đảng

Ban xây 
dưng Đảng, 
Đảng ủy xã
Đồng Phú

10/10/2018

4 Vương Hồng
Khánh 14/02/1985 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Ninh 
Bình

Thôn Tân Liên, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12

Cử nhân 
quân sự Không Cao cấp

B tiếng
Anh

UV.BTVĐU;
CHT Ban 
CHQS xã

Ban CHQS xã
Đồng Phú 19/9/2005

5 Lê Thị Lê 22/9/1977 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Thanh 
Hóa

Thôn Thắng Lợi, xã 
Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai 12/12
Cử nhân

Luật Kinh tế Không Cao cấp
B tiếng

Anh

UV.BTVĐU, Phó
Chủ tịch UBND 

xã
UBND xã
Đồng Phú, 12/10/2006

6 Nguyễn Thị
Cao Tố Loan 13/8/1989 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Ninh 
Bình

Khu phố Phú Lộc, 
phường Bình Phước, 

Đồng Nai 12/12
Cử nhân kế

toán Không
Trung

cấp
B tiếng

Anh

Công chức Ban 
Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng 
Đảng, Đảng 
ủy xã Đồng 

Phú
04/06/2019

7 Nguyễn Thị 
Thanh 

Phương 23/09/1981 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Quảng
Ngãi

Kp Phú Cường, P. 
Bình Phước, Đồng 

Nai 12/12
Thạc sỹ tài 

chính tín dụng Thạc sỹ Trung
cấp

B

tiếng
Anh

Viên chức, Phó 
giám đốc, Chủ 

tịch Công đoàn bộ 
phận PGD 

NHCSXH Đồng 
Phú

Phòng giao 
dịch Ngân 

hàng Chính 
sách xã hội 

Đồng Phú, tỉnh 
Đồng Nai

19/8/2008
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8 Nguyễn Thị 
Phương 

Hồng Thủy 04/07/1992 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Thanh 
Hóa

KP Tân Đồng 2, 
Phường Bình Phước, 

Đồng Nai 12/12
Cử nhân kế

toán Không Sơ cấp
C

tiếng anh

Viên chức, Ngân 
hang CSXH Đồng 

Phú

Phòng giao 
dịch Ngân 
hàng Chính 
sách xã hội 
Đồng Phú, 
Đồng Nai

Dự kiến đơn vị bầu cử số 2: Thôn Tân An, thôn Tân Liên, thôn Thái Dũng

1 Chu Thành
Đức 28/05/1981 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Hà
Tĩnh

Thôn Tân Liên, xã
Đồng Phú, tỉnh ĐN 12/12

Cử nhân xây 
dựng Đảng & 

CQNN
Không Cao cấp

B tiếng
Anh

ĐUV, Phó chủ 
tịch UBMTTQVN 
xã , Chủ tịch Hội

CCB xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 

Việt Nam, xã 
Đồng Phú

05/01/2005

2 Nguyễn Văn
Minh 25/01/1973 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Hải
Phòng

Thôn Tân An, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12 Không Không Sơ cấp Không Bí thư Chi bộ

Thôn Tân An
Chi bộ thôn 

Tân An 28/4/2010

3
Hồ Hùng Phi 24/01/1976 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Hà
Tĩnh

Thôn Tân An, xã 
Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai 12/12

Thạc sỹ Lịch 
sử; Cử nhân 

khoa học 
Lịch sử

Thạc sỹ Cao cấp

C

tiếng
Anh

Cán bộ, PBT ĐU, 
Chủ tịch UBND 

xã

UBND xã 
Đồng Phú, 
Đồng Nai 11/3/2004

4 Nguyễn Thị 
Sợi 11/11/1983 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn Tân An, xã 
Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai 12/12
Thạc sĩ kinh

tế Thạc sỹ Cao cấp B tiếng 
Anh

Cán bộ, ĐUV, Phó 
trưởng ban Văn 

hóa - Xã hội
HĐND xã 
Đồng Phú

11/11/2010

5
Bùi Văn Tất 06/9/1973 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Ninh 
Bình

Thôn Tân An, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12

Cử nhân hành 
chính

Không
Cao cấp

B tiếng
Anh

Cán bộ, ĐUV,
PCT MTTQ VN
xã, CT hội Nông 

dân xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 
Việt Nam xã 29/4/2002

6
Vũ Đình 

Thắng 10/5/1988 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Thanh 
Hóa

Thôn Tân Tiến, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12 Cử nhân 

Triết học
Không Trung

cấp
B tiếng

Anh

Công chức văn 
phòng HĐND và 
UBND xã Đồng 

Phú

Văn phòng
HĐND &
UBND xã
Đồng Phú 05/11/2019

7 Lương Văn
Thi 10/5/1987 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Hà
Tĩnh

Thôn 5, xã Đồng Phú,
Đồng Nai 12/12

Cử nhân
Luật

Không Trung
cấp

A tiếng
Anh

NHĐKCT hội
Nông dân xã

Hội nông dân 
xã Đồng Phú 13/6/2013

8 Phạm Thị
Oanh 15/01/1983 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn Tân An, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12 Cử nhân Luật

Không Trung
cấp

B tiếng
Anh

Công chức văn 
phòng HĐND và 
UBND xã Đồng 

Phú

Văn phòng
HĐND &
UBND xã
Đồng Phú 07/10/2009

 Dự kiến đơn vị bầu cử số 3: Thôn Tân Tiến, thôn Minh Tân, thôn Minh Hòa, thôn An Hòa

1

Đinh Thị Ca 15/5/1979 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Ninh 
Bình

Thôn Tân An, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12

Cử nhân 
ngữ văn

Không Cao cấp

B
tiếng
Anh

ĐUV PCT 
MTTQ

xã, CT Hội 
LHPN xã 
Đồng Phú

Cơ quan Ủy 
ban MTTQVN 
xã Đồng Phú

02/12/2010
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2 Lê Văn Đạt
01/7/1996 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Ninh 
Bình

Khu phố Tiến Hưng 6, 
phường Bình Phước 

ĐN 12/12

Cử nhân 
Quản lý nhà 

nước
Không Trung

cấp

B
tiếng
Anh

ĐUV PCT 
MTTQ

xã, Bí thư Đoàn 
xã

Đồng Phú

Cơ quan ủy 
ban MTTQ 
Việt Nam xã 
Đồng Phú

30/12/2020

3 Nguyễn Văn
Hanh 19/5/1973 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn Tân Tiến, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12 Không Không Trung

cấp
Không

Bí thư chi bộ 
thôn Tân 

Tiến

Thôn Tân Tiến, 
xã Đồng Phú, 

Đồng Nai 24/11/2002

4 Nguyễn Thị
Bích Liên 16/6/1982 Nữ Việt

Nam Kinh
Không

Hưng
Yên

Kp Phước Thiện, P. 
Bình Phước, Đồng 

Nai
12/12

Thạc sĩ
Quản lý 

K inh tế; Cử 
nhân tài 

chính Ngân 
hàng

Thạc sỹ Cao cấp
Anh văn

B1

Cán bộ, Phó 
Bí thư Thường 

trực Đảng ủy xã 
Đồng Phú

Đảng ủy xã
Đồng Phú 17/10/2007

5
Nguyễn Thị

Ánh Ngọc 02/04/1985 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Tổ 42, Thôn Thái 
Dũng, xã Đồng Phú, 

Đồng Nai 12/12
Cử nhân mỹ 

thuật Không Sơ cấp

B

tiếng
anh

Giáo viên
Trường THCS 

Tân Phú 26/9/2020

6
Đàm Thị Mỹ 

Ngọc 16/10/1996 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn Dên Dên, xã 
Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai 12/12
Cử nhân 

Sư phạm   
Mầm non

Không Sơ cấp
B tiếng

anh Giáo viên
Trường mầm
non Tân Phú

7
Vũ Thị
Thanh 10/5/1985 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Phú
Thọ

Thôn 9, xã Đồng Phú,
Đồng Nai 12/12 Cử nhân Luật Không

Trung
cấp

Không
NHĐKCT hội 

LHPN xã 
Đồng Phú

Cơ quan Ủy 
ban MTTQVN 
xã Đồng Phú 13/6/2013

8
Trương Văn

Toàn 02/02/1972 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Thành 
Phố 
Huế

Thôn Tân An, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12

Cử nhân Sư 
phạm Toán Không

Trung
cấp

A tiếng
anh

Công chức, 
ĐUV, Hiệu 

trưởng

Trường THCS 
Tân Phú 14/04/2011

Dự kiến đơn vị bầu cử số 4: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 9

1 Đinh Thị
Thu Hà 20/8/1989 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Quảng 
Trị

Thôn 2, xã Đồng Phú,
Đồng Nai 12/12 Cử nhân Luật Không Trung

cấp
B tiếng

Anh

NHĐKCT, Chủ
tịch hội CTĐ xã

Đồng Phú

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 
Việt Nam xã 
Đồng Phú

01/8/2014

2 Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 11/9/1992 Nữ

Việt
Nam Kinh không

Hải
Phòng

Thôn Tân Tiến, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12

Trung cấp Y
sỹ đa khoa Không Không Không

Nhân viên y tế 
trường 
THCS

Trường THCS 
Tân Tiến, xã 
Đồng Phú, 
Đồng Nai

3 Nguyễn Tấn
Hùng 30/6/1980 Nam

Việt
Nam Kinh Không

Đồng
Nai

Tổ 2, kp 5, xã Tân 
Khai, Đồng Nai 12/12

Thạc sỹ 
Tài chính,-
ngân hàng, 
Cử nhân 

hành chính

Thạc sỹ Cao cấp

Anh văn
B1,

khung 
Châu Âu

Cán bộ, TUV, Bí 
thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 
xã Đồng Phú.

Đảng ủy xã
Đồng Phú 25/9/2006
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4 Võ Thị Hồng 
Phượng 12/3/1980 Nữ

Việt
Nam Kinh Không

Quảng
Ngãi

Khu phố Phú Cường, 
phường Bình Phước, 

Đồng Nai 12/12

Thạc sĩ quản 
trị kinh 

doanh, Cử 
nhân Kinh tế

Thạc sỹ Cao cấp
B

tiếng anh

Cán bộ, ĐUV, 
Phó trưởng ban 
Kinh tế - Ngân 
sách HĐND xã

HĐND xã 
Đồng Phú

27/11/2008

5
Hoàng 

Thanh Sỹ 21/11/1975 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn Tân Liên, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12

Cử nhân Sư 
phạm, Cử 
nhân Luật

Không Cao cấp Cử nhân

Cán bộ, 
UVBTV Đảng 

ủy, Chủ tịch UB 
MTTQ VN xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ VN 
xã Đồng Phú 16/12/2000

6
Giang Hồng

Thái 20/5/1959 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn 3 xã Đồng Phú
Đồng Nai 7/10 Sơ cấp Không Sơ cấp Không

Bí thư Chi bộ 
thôn 3

Thôn 3, xã 
Đồng Phú, 
Đồng Nai 17/10/1986

7
Phạm Thị

Thu 24/02/1987 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Nghệ
An

Thôn Tân An, xã
Đồng Phú 12/12

Cử nhân 
ngành Đông 
Phương học

Không Trung
cấp

B
tiếng anh

Công chức
Cơ quan Ủy 

ban MTTQ VN 
xã Đồng Phú 10/8/2016

8
Trịnh Lê 

Anh Tuấn 21/02/1996 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Thôn Tân Liên, xã
Đồng Phú, Đồng Nai 12/12 Cử nhân Luật Không Sơ cấp

B tiếng
Anh

Công chức
Văn phòng
HĐND & 
UBND xã
Đồng Phú

Dự kiến đơn vị bầu cử số 5: Thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn Tân Hà, Cử tri lữ đoàn 25 công binh, thôn Dên Dên

1
Nguyễn Văn 

Hải 21/9/1988 Nam
Việt
Nam Kinh

Phật
giáo

Vĩnh
Phúc

Thôn Dên Dên, xã 
Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai 12/12 Trung cấp Không Không Không Tu hành, Trụ trì 
Chùa Phật Đà

Chùa Phật Đà, 
Thôn Dên Dên, 
xã Đồng Phú, 
tỉnh Đồng Nai

2
Lương Thị 

Hiệp 17/3/1981 Nữ
Việt
Nam Tày Không

Lạng 
Sơn

Âp Đồng Tiến 4, xã
Đồng Tâm 12/12

Cử nhân Kế
toán Không Sơ cấp

B tiếng
Anh

Viên chức, Trung 
tâm dịch vụ tổng 
hợp xã Đồng Phú

TTDVTH xã
Đồng Phú 02/12/2009

3
Phan Thị

Hoa 06/04/1982 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Hưng
Yên

Ấp Cây Điệp, xã
Đồng Tâm, Đồng Nai 12/12 Cử nhân Luật Không Cao cấp

B tiếng
anh

Cán bộ, 
UV.BTV ĐU 

PCT.HĐND xã
HĐND xã 
Đồng Phú

05/01/2007

4
Phạm Đức

Tín 04/05/1974 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Hải
Phòng Thôn 5, xã Đồng Phú 12/12

Thạc sỹ 
Chính trị học, 
cử nhân Luật, Thạc sỹ Cao cấp

B tiếng
anh

Cán bộ, Chủ 
nhiệm UBKTĐU 

xã Đồng Phú

Cơ quan
UBKTĐU xã

Đồng Phú 20/09/2007

5 Bùi Mỹ Văn 16/5/1984 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Ninh 
Bình

Thôn Tân An, Đồng
Phú 12/12 Cử nhân  

Kinh tế
Không Trung

cấp
A tiếng

anh

Công chức, Uỷ 
viên UBKTĐU xã 

Đồng Phú

Cơ quan
UBKTĐU xã

Đồng Phú 19/11/2010
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